[bookmark: _GoBack]Những lợi ích có thể nhận thấy rõ của Fintech như góp phần hỗ trợ phát triển kinh tế hay tài chính toàn diện thông qua nâng cao tính hiệu quả và năng lực cạnh tranh, tiết giảm chi phí hoạt động, mở rộng việc tiếp cận và sử dụng các dịch vụ tài chính số… Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích mang lại thì Fintech cũng gây ra mối quan ngại cho các cơ quan quản lý như tính ổn định và toàn vẹn của hệ thống, thách thức về hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, an ninh mạng, phòng, chống rửa tiền, bảo vệ người tiêu dùng… Làn sóng chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ hiện nay và sự bùng phát của đại dịch Covid-19 trên toàn cầu một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của “số hóa” các dịch vụ tài chính đã tác động tích cực đến sự thay đổi hành vi của người tiêu dùng và doanh nghiệp trong việc tiếp cận các dịch vụ tài chính và cũng đặt ra yêu cầu đối với cơ quan quản lý trong việc vừa phải khai thác được những thế mạnh của công nghệ số và giảm thiếu rủi ro, thách thức.
Mới đây, nhóm nghiên cứu của Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc và một số NHTW các nước ASEAN đã xây dựng báo cáo phân tích về sự phát triển của Fintech trong khu vực ASEAN +3 (bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc) và đưa ra khuyến nghị chính sách với mục tiêu quản lý hiệu quả các dịch vụ Fintech, qua đó xác định các giải pháp hợp tác khả thi nhằm đẩy mạnh sự phát triển của lĩnh vực Fintech trong khu vực. Bài viết tóm lược một số kết quả nghiên cứu chính liên quan đến vấn đề này.
Bối cảnh phát triển lĩnh vực Fintech ở khu vực ASEAN +3
Fintech hiện mới chiếm tỷ lệ nhỏ trong ngành tài chính, nhưng sự phát triển của nó ở phạm vi toàn cầu trong thập kỷ qua đã thu hút sự chú ý lớn bởi những con số tăng trưởng mạnh mẽ của dịch vụ ngân hàng di động, sự xuất hiện của tiền điện tử và công nghệ chuỗi khối (Blockchain) cũng như việc áp dụng các phương thức cho vay thay thế… Các số liệu thống kê của báo cáo cho thấy, ở cấp độ vĩ mô, khi nền kinh tế càng phát triển thì hoạt động Fintech cũng ngày càng được mở rộng, trong đó khu vực ASEAN+3, như Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc là những quốc gia có lĩnh vực Fintech phát triển tương đối cao bên cạnh sự phát triển của nền kinh tế và sự phát triển của ngành tài chính. Đồng thời, khu vực ASEAN +3 được xem là thị trường tiềm năng, có khả năng tiếp cận nhanh những đổi mới sáng tạo và vươn lên trở thành nhà sản xuất lớn cung cấp các sản phẩm và dịch vụ mới trong khu vực. Mối tác động tương hỗ giữa Fintech và phát triển kinh tế hay phát triển ngành dịch vụ tài chính có thể nhận thấy ở những góc độ sau. Thứ nhất, Fintech góp phần tiết giảm đáng kể chi phí và rào cản gia nhập để tiếp cận các dịch vụ tài chính thông qua môi trường di động. Thứ hai, Fintech giúp cải thiện phúc lợi xã hội thông qua các dịch vụ tài chính được cá nhân hóa hơn là các dịch vụ tài chính truyền thống vốn tương đối đồng nhất và giống nhau. Thứ ba, thiết lập môi trường cạnh tranh trong ngành dịch vụ tài chính với nhiều thành viên mới gia nhập. Cuối cùng, Fintech có khả năng cung cấp các dịch vụ đặc thù và đa tiện ích khiến cho sự khác biệt giữa các sản phẩm tài chính trở lên mờ nhạt hơn. Theo thống kê của Statista Database, tổng số giao dịch Fintech trong khu vực ASEAN+3 đạt 2,3 triệu giao dịch trong năm 2019 và dự kiến đến năm 2024 sẽ đạt khoảng 4,8 triệu giao dịch, tăng hơn 100% trong 5 năm, trong đó giao dịch thanh toán số, chuyển tiền số, ví điện tử chiếm chủ yếu trong hoạt động Fintech và có thể đạt tới 85% tổng số giao dịch Fintech. Đồng thời, khu vực ASEAN+3 được dự đoán sẽ chứng kiến sự bùng nổ của thương mại điện tử do những đặc điểm thuận tiện và an toàn của thanh toán điện tử đã góp phần thay đổi nhận thức, hành vi của người tiêu dùng và khiến họ ưu tiên sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt thay vì sử dụng tiền mặt. 
Phân tích trong phạm vi khu vực ASEAN cho thấy sự phát triển hoạt động Fintech cũng có sự khác biệt đáng kể khi Singapore và Indonesia chiếm tới 50% số công ty Fintech đang hoạt động ở khu vực ASEAN. Singapore, quốc gia về cơ bản có đủ cơ sở hạ tầng, khuôn khổ pháp lý hoàn thiện và đáp ứng được các tiêu chuẩn quản lý toàn cầu, đang chiếm tỷ trọng lớn nhất các công ty Fintech trong khu vực (29%). Nhờ những lợi thế đó, Singapore có thể mở rộng và phát triển các mô hình kinh doanh mới sang các quốc gia khác (ví dụ, hoạt động của Grab trên nền tảng Fintech của Singapore đã được giới thiệu ở Malaysia và hiện đang mở rộng ra khắp Đông Nam Á). Trong khi đó, Indonesia, Malaysia và Thái Lan cũng là các quốc gia có tỷ lệ cao các công ty Fintech đang hoạt động, lần lượt ở mức 17%, 11% và 10%,  nhờ số người sử dụng Internet và di động ở mức cao. Các quốc gia kháccòn lại trong khu vực có tỷ lệ công ty Fintech hoạt động chiếm khoảng 18%.
Xét về góc độ đầu tư vốn nước ngoài, ASEAN cũng được coi là khu vực thu hút nhiều vốn đầu tư vào lĩnh vực Fintech so với thế giới. Theo báo cáo của Fintech Global và KPMG (2019), nếu như năm 2018 tổng vốn đầu tư nước ngoài vào khu vực này trên toàn thế giới là 120 tỷ Đô la Mỹ thì riêng khu vực ASEAN nhận được 39,6 tỷ Đô la. Trong năm 2019, khu vực ASEAN tiếp tục nhận được thêm 4,1 tỷ đô la Mỹ đầu tư vào lĩnh vực Fintech, tăng 100% so với năm trước, qua đó cho thấy khu vực này có nhiều tiềm năng phát triển Fintech và nhận được sự quan tâm của các nhà đầu tư trên thế giới. 
Khuôn khổ pháp lý và sự hỗ trợ từ Chính phủ
Sự thay đổi nhanh chóng của thị trường Fintech trong khu vực qua những con số tăng trưởng ở trên cho thấy các cơ quan quản lý đã và đang đối diện với nhiều thách thức. Các mô hình kinh doanh, sản phẩm và dịch vụ Fintech đổi mới sáng tạo đặt ra yêu cầu phải bổ sung các quy định quản lý hiệu quả và tạo cơ chế hỗ trợ cần thiết. Đây là trở ngại đối với các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển, nơi còn hạn chế về năng lực quản lý và nguồn lực triển khai. Vì vậy, trong quá trình xây dựng chính sách cho lĩnh vực Fintech, các cơ quan quản lý cần cân bằng giữa cơ hội và rủi ro để đạt được mục tiêu đặt ra. Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô, các dịch vụ Fintech và nền tảng số được các cơ quan quản lý đặc biệt quan tâm nhằm nuôi dưỡng một hệ sinh thái phát triển an toàn và bền vững, vì vậy, khung khổ pháp lý điều chỉnh lĩnh vực Fintech cần được hoàn thiện tùy vào thể chế và điều kiện mỗi nước. Ngay cả trong một nước, quy định về Fintech cũng khác nhau tùy thuộc vào loại dịch vụ cung cấp. Theo báo cáo của CCAF, ADBI và Fintech Space (2019), hình thức pháp luật phổ biến nhất là hiện đang được các nước áp dụng là sử dụng các quy định trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng để điều chỉnh lĩnh vực Fintech, ví dụ tại Singapore, Phillipines và Malaysia, trong khi đó, Indonesia lại ban hành quy định riêng về tiền điện tử.  
Ngoài ra, chính sách về đổi mới sáng tạo được áp dụng tại mỗi nước cũng không giống nhau, trong đó, văn phòng đổi mới sáng tạo (innovation office), khuôn khổ pháp lý thử nghiệm (regulatory sandbox), và ứng dụng công nghệ để hỗ trợ tuân thủ pháp luật (RegTech solution) dường như là 3 trong số các khung khổ pháp lý được sử dụng phổ biến nhất. 6/10 quốc gia thành viên ASEAN, bao gồm Singapore, Thái Lan, Phillippines, Malaysia, Indonesia và Brunei, đã áp dụng nhiều hơn một khung khổ pháp lý cho thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Hiện Việt Nam đang trong quá trình nghiên cứu hoàn thiện cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động Fintech trong lĩnh vực ngân hàng để hỗ trợ các doanh nghiệp Fintech/ngân hàng hoàn thiện giải pháp/dịch vụ cũng như kiểm soát rủi ro… để cung ứng chính thức ra thị trường. Tuy nhiên, báo cáo ASEAN+3 cũng chỉ ra thách thức chung đối với hoạt động Fintech trong khu vực, đó là cơ sở hạ tầng yếu kém tại một số quốc gia khiến thị trường Fintech khó phát triển đồng đều mặc dù các cơ quan quản lý đã có nhiều nỗ lực hỗ trợ và thúc đẩy. Bên cạnh đó, sự chưa hài hòa về quy định pháp lý giữa các thành viên khu vực, đặc biệt các tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu có sự khác nhau có thể gây khó khăn cho hoạt động của công ty Fintech và ảnh hưởng đến sự phát triển của hệ sinh thái Fintech. Ví dụ, trong hoạt động thanh toán xuyên biên giới, các nền tảng kỹ thuật chưa được tích hợp và sự khác biệt về thể chế làm khó khăn cho các nhà cung cấp dịch vụ tài chính số ở cấp độ khu vực. 
Khung chính sách về hợp tác khu vực
Rõ ràng, Fintech không chỉ góp phần tăng trưởng kinh tế quốc gia mà còn thúc đẩy hội nhập tài chính trong khu vực. Ở cấp độ vĩ mô, các quốc gia có hệ thống tài chính phát triển thì Fintech là công cụ hiệu quả để phân bổ nguồn lực, thúc đẩy tài chính toàn diện và tăng trưởng kinh tế. Ở cấp độ vi mô, hội nhập tài chính và phát triển Fintech giúp giảm nghèo và cải thiện chất lượng cuộc sống của những người thu nhập thấp, đặc biệt là những đối tượng yếu thế, không được hoặc không có khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính – ngân hàng. Để thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của dịch vụ tài chính số trong bối cảnh khung khổ pháp lý chưa thống nhất giữa các quốc gia cùng với nhiều thách thức của thời đại CMCN 4.0, sự phối hợp chặt chẽ trong khu vực với những chính sách cụ thể về hợp tác, hội nhập và quản lý, giám sát là rất cần thiết. Đặc biệt, trong xu hướng thị trường toàn cầu hóa và do bản chất xuyên biên giới của Fintech, cơ sở hạ tầng và hàng lang pháp lý trở thành 2 trong nhiều trụ cột quan trọng trong khuôn khổ hợp tác quốc tế để phát triển dịch vụ tài chính số ở phạm vi khu vực nói riêng và toàn cầu nói chung.
Qua việc triển khai thành công Sáng kiến thị trường trái phiếu ASEAN+3 trong 18 năm qua, nhóm chuyên gia ASEAN đã đề xuất một số khung chính sách hợp tác khu vực Fintech tập trung vào 5 trụ cột chính: (i) Về cung, cần hợp tác triển khai khuôn khổ pháp lý thử nghiệm trong phạm vi khu vực thông qua Mạng lưới đổi mới tài chính ASEAN (APIX) và Mạng lưới đổi mới tài chính toàn cầu (GFIN), những mạng lưới này đóng vai trò như thị trường cho các sản phẩm Fintech trực tuyến và cho phép hợp tác thử nghiệm xuyên biên giới; (ii) Về cầu, cần hợp tác xây dựng khung giám sát hiệu quả nhằm cung cấp các thông tin minh bạch và công khai liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ Fintech cho các nhà đầu tư và khách hàng bằng cách thiết lập một trung tâm thông tin thống nhất; (iii) Về thể chế, cần hợp tác thiết lập một nền tảng dữ liệu để trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ thông tin giữa các quốc gia thành viên và tiến tới áp dụng thống nhất khung pháp lý cho thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong dài hạn; (iv) Về cơ sở hạ tầng, cần hợp tác nâng cấp hạ tầng thanh toán xuyên biên giới cho các giao dịch giá trị nhỏ bằng cách áp dụng công nghệ Fintech thông qua phương thức hợp tác song phương hoặc đa phương; và (v) Về thực hiện, cần hợp tác triển khai thí điểm các dự án hỗ trợ kỹ thuật nhằm giảm bớt sự chênh lệch về môi trường Fintech giữa các nước thành viên, có thể bắt đầu từ các dự án hợp tác có tính chất công nghệ như ứng dụng công nghệ để hỗ trợ tuân thủ pháp luật hay về an ninh mạng.
Khu vực ASEAN+3 là khu vực có hoạt động Fintech phát triển bởi những lợi thế như tăng trưởng kinh kế nhanh, dân số trẻ, môi trường công nghệ mạnh. Những khuyến nghị về hợp tác khu vực được đề xuất trong nghiên cứu này có thể là hướng dẫn hữu ích cho các quốc gia thành viên, trong đó có Việt Nam, trong việc triển khai hợp tác khu vực và phối hợp chính sách để chủ động tham gia cuộc CMCN lần thứ 4. Trong lĩnh vực ngân hàng, NHNN đã ban hành Quyết định số 711/QĐ-NHNN ngày 15/4/2020 ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam và Quyết định số 1238/QĐ-NHNN ngày 8/7/2020 về Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Triển khai thực hiện tốt những kế hoạch, chương trình hành động này cùng với sự hợp tác chặt chẽ trong khu vực, hoạt động Fintech trong lĩnh vực ngân hàng chắc chắn sẽ đạt được nhiều thành công hơn trong thời gian tới, nhanh chóng bắt kịp các nước cùng khu vực và trên thế giới trong quá trình chuyển đổi số.
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